
- Cơ sở: TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
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 – Tại Phòng máy địa phương

Số Báo 
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(Tỉnh/TP)
Giới 
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Dân
 Tộc

Quốc 
Tịch Ký tên

1CB01 Nguyễn Thị Bảo Ân 03/08/1994 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB02 Vương Tuấn Anh 24/06/1987 Tây Ninh Nam Kinh VN
1CB03 Nguyễn Trọng Cảnh 12/04/1986 Tây Ninh Nam Kinh VN
1CB04 Nguyễn Hùng Cường 27/08/1995 Tây Ninh Nam Kinh VN
1CB05 Trần Thị Trúc Đào 21/03/1997 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB06 Lê Tấn Đạt 23/02/1995 Tây Ninh Nam Kinh VN
1CB07 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 13/01/1994 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB08 Đoàn Thị Hồng Diễm 29/10/1986 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB09 Lại Thị Ngọc Dung 04/04/1996 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB10 Thái Thị Thùy Dương 19/08/1994 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB11 Trần Thị Kim Duyên 12/07/1997 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB12 Nguyễn Huỳnh Thị Sơn Hà 08/08/1978 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB13 Hà Như Hảo 21/03/1995 Tây Ninh Nữ Mường VN
1CB14 Nguyễn Phước Hậu 02/09/2005 Tây Ninh Nam Kinh VN
1CB15 Cao Hửu Hiếu 29/05/1997 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB16 Phan Thị Kim Huệ 27/07/1991 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB17 Cao Thị Hương 15/06/1997 Tây Ninh Nữ Khmer VN
1CB18 Tống Thị Thu Hương 16/02/1996 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB19 Võ Thị Hường 12/12/1998 Thừa Thiên HuNữ Kinh VN
1CB20 Lê Ngọc Như Huỳnh 07/05/1997 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB21 Nguyễn Thị Lắm 12/06/1996 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB22 Châu Thanh Liêm 29/06/1992 Long An Nam Kinh VN
1CB23 Trương Thị Cẩm Linh 05/09/1996 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB24 Nguyễn Thành Luận 23/07/1996 Tây Ninh Nam Kinh VN
1CB25 Trần Thiện Lương 1971 Tây Ninh Nam Kinh VN
1CB26 Nguyễn Thị Trúc Mai 25/02/1997 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB27 Dư Thị Tuyết My 08/04/2000 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB28 Phùng Nguyễn Bích Ngân 04/09/1997 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB29 Huỳnh Thị Ngọc 20/03/1996 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB30 Phạm Thị Thu Nguyên 21/09/1993 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB31 Nguyễn Thị Huỳnh Như 25/07/1996 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB32 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/04/1994 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB33 Võ Thị Phi Nhung 23/10/1998 Tây Ninh Nữ Kinh VN
1CB34 Nguyễn Phi Nhung 27/12/1998 Tây Ninh Nữ Kinh VN

2CB01 Lâm Trí Hiếu 24/08/1987 Tây Ninh Nam` Kinh VN
2CB02 Đỗ Ngọc Mi 03/12/1994 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2CB03 Lê Trọng Nhân 25/08/2003 Tây Ninh Nam Kinh VN
2CB04 Thạch Quỳnh Như 28/09/1986 Trà Vinh Nữ Khmer VN
2CB05 Cao Thị Ra Ni 10/05/1997 Tây Ninh Nữ Khmer VN
2CB06 Cao Thị Vanh Ni 03/01/1997 Tây Ninh Nữ Khmer VN
2CB07 Trần Thị Nô 1970 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2CB08 Trịnh Thị Kiều Oanh 14/10/1997 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2CB09 Nguyễn Tấn Phát 31/12/1996 Tây Ninh Nam Kinh VN
2CB10 Cao Thị Phuônl 1996 Tây Ninh Nữ Khmer VN
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2CB11 Khuất Thị Quyên 26/01/1997 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2CB12 Nguyễn Thị Cẩm Quyên 17/08/1996 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2CB13 Lâm Thị Thắm 18/02/1996 Tây Ninh Nữ Xtiêng VN
2CB14 Nguyễn Lâm Thạch Thảo 04/12/1996 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2CB15 Tô Thị Thu Thảo 04/06/1995 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2CB16 Nguyễn Hữu Thọ 04/09/1995 Tây Ninh Nam Kinh VN
2CB17 Nguyễn Thị Thủy Tiên 07/01/1997 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2CB18 Phạm Văn Trung 03/04/1991 Tây Ninh Nam Kinh VN
2CB19 Trương Ngọc Tú 03/07/1997 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2CB20 Trương Thị Thanh Tuyền 17/09/1996 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2CB21 Lê Võ Thu Vân 04/02/1990 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2CB22 Bùi Nhật Vy 23/01/1994 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2CB23 Nguyễn Văn Xum 16/06/1994 Tây Ninh Nam Kinh VN
2CB24 Nguyễn Viết Yên 28/06/1992 Tây Ninh Nam Kinh VN
2CB25 Nguyễn Hải Yến 17/11/1996 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2CB26 Nguyễn Thị Ngọc Yến 25/09/1997 Tây Ninh Nữ Kinh VN

3CB01 Phạm Thanh An 24/12/1966 Tây Ninh Nam Kinh VN
3CB02 Nguyễn Hoàng Ân 06/08/1986 Tây Ninh Nam Kinh VN
3CB03 Trương Thanh Bình 20/04/1975 Tây Ninh Nam Kinh VN
3CB04 Nguyễn Văn Chương 12/12/1963 Tây Ninh Nam Kinh VN
3CB05 Trần Minh Đông 13/10/1975 Tây Ninh Nam Kinh VN
3CB06 Ngô Thị Trà Giang 01/12/1984 Tây Ninh Nữ Kinh VN
3CB07 Ngô Quang Long Giang 17/10/1988 Tây Ninh Nam Kinh VN
3CB08 Cao Việt Hà 16/07/1975 Tây Ninh Nam Kinh VN
3CB09 Quách Mạnh Hà 26/02/1981 Tây Ninh Nam Kinh VN
3CB10 Nguyễn Thế Hạnh 03/09/1976 Tây Ninh Nữ Kinh VN
3CB11 Đinh Trọng Hiếu 27/10/1979 Tây Ninh Nam Kinh VN
3CB12 Lê Văn Hoàng 10/03/1966 TP.HCM Nam Kinh VN
3CB13 Nguyễn Văn Hơn 07/03/1985 Bắc Giang Nam Kinh VN
3CB14 Võ Thị Sương Lam 01/10/1984 Tây Ninh Nữ Kinh VN
3CB15 Nguyễn Bảo Lân 12/02/1984 Ninh Bình Nam Kinh VN
3CB16 Ngô Thị Hồng Liên 30/07/1979 Tây Ninh Nữ Kinh VN
3CB17 Nguyễn Hai Mừng 20/10/1976 Thanh Hóa Nam Kinh VN
3CB18 Nguyễn Hải Nam 02/02/1985 Hà Tĩnh Nam Kinh VN
3CB19 Lâm Thị Kim Oanh 06/06/1967 Hà Nội Nữ Kinh VN
3CB20 Nguyễn Thị Kim Phụng 20/05/1980 Tây Ninh Nữ Kinh VN
3CB21 Nguyễn Huỳnh Phương 28/11/1977 Tây Ninh Nữ Kinh VN
3CB22 Lâm Vinh Quang 07/09/1975 Vĩnh Phú Nam Kinh VN
3CB23 Nguyễn Thanh Tâm 08/08/1982 Tây Ninh Nam Kinh VN
3CB24 Nguyễn Huỳnh Thị Thắm 19/06/1981 Tây Ninh Nữ Kinh VN
3CB25 Phạm Văn Thành 14/05/1975 TP.HCM Nam Kinh VN
3CB26 Nguyễn Đắc Thành 13/08/1982 Tây Ninh Nam Kinh VN
3CB27 Ngô Quốc Thông 21/07/1972 Hải Dương Nam Kinh VN
3CB28 Văn Minh Trí 04/02/1986 Nghệ An Nam Kinh VN
3CB29 Lê Văn Việt 12/04/1979 Tây Ninh Nam Kinh VN
3CB30 Lê Thị Thúy Vy 22/10/1982 Tây Ninh Nữ Kinh VN

2NC01 Nguyễn Hoàng Khả Ái 23/06/2004 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2NC02 Nguyễn Đinh Kim Anh 19/06/2006 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2NC03 Văn Kim Ngân 23/09/1997 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2NC04 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 07/02/2004 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2NC05 Ngô Thị Hồng Thắm 25/12/1996 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2NC06 Mai Phương Thảo 06/05/2004 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2NC07 Nguyễn Trúc Thi 06/08/2004 Tây Ninh Nữ Kinh VN
2NC08 Lâm Quốc Tuấn 11/02/1991 Tây Ninh Nam Kinh VN
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